
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ
BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA LAO VÀ BỆNH PHỔI

DANH MỤC VTYT, HOA CHẤT, SINH PHẨM SỬ DỤNG QUÍ III, QUÍ IV NĂM 2023

(Kèm theo báo giá ngày 29/8/2023 của Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị)

STT Tên vật tư y tế mời báo giá
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông
số kỹ thuật và các thông tin liên

quan về kỹ thuật

Khối lượng, số
lượng Đơn vị tính

1 Airway các số 10 Cái

2 Albumin 3 Hộp

3 Anti A 1 Lọ

4 Anti AB 1 Lọ

5 Anti B 1 Lọ

6 Anti D 2 Lọ

7 Băng thun 10cm x 4m 20 Cuộn

8 Bông gạc đắp vét thương 8 x 15 cm 50 Cái

9 Cholesterol 3 Hộp

10 CRP (thuốc thử định tính CRP) 2,000 test

11 Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ
enzyme 25 Lít

12 Gạc vô khuẩn  6 lớp, vô trùng 500 gói

13 Gen bôi trơn 82g 10 Tube

14 Ống fancol có chia vạch 50ml 2,000 Ống

15 ORTHO-PHTHALADEHYDE
0,55%, PH 7.2 - 7.8 30 Lít

16 Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết
NS1 200 Test

17 Test nước tiểu 11 thông số Phù hợp với máy nước tiểu
Anyscan. 1,500 Test

18 Total Protein 2 Hộp

19 Triglycerid 1 Hộp
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